
        QUYẾT ĐỊNH 

  GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CM, TỈNH AN GIANG 

Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Phạm Văn Dương. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CM tham gia phiên họp:  

Bà Đoàn Thụy Thùy Trang - Kiểm sát viên. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Ông Quách Thuận An 

Ngày 11 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện CM, tỉnh An 

Giang mở phiên họp giải quyết việc dân sự theo hồ sơ thụ lý số 243/2024/TLST-

VDS ngày 17 tháng 6 năm 2024, giải quyết việc dân sự về“Yêu cầu tuyên bố 

người bị mất năng lực hành vi dân sự”, theo quyết định mở phiên họp số 

363/2024/QĐ-TA ngày 03 tháng 7 năm 2024 giữa: 

Người yêu cầu: Ông Nguyễn Thạch S, sinh năm 1960, cư trú: số 478, tổ 5, 

khóm MH, thị trấn ML, huyện CM, tỉnh An Giang, (có mặt). 

Người bị yêu cầu: bà Nguyễn TS, sinh năm 1937, cư trú: khóm MH, thị 

trấn ML, huyện CM, tỉnh An Giang, (vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1961, nơi cư trú: khóm MH, thị trấn ML, 

huyện CM, tỉnh An Giang (vắng mặt); 

Bà Nguyễn TL, sinh năm 1962, nơi cư trú: tổ 2, khóm MT, thị trấn ML, 

huyện CM, tỉnh An Giang (vắng mặt);  

Bà Nguyễn Thị L (Nguyễn Thị M), sinh năm 1966, nơi cư trú: ấp SH, xã 

AB, huyện TS, tỉnh An Giang (vắng mặt); 

Bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1969, nơi cư trú: ấp SH, xã AB, huyện TS, 

tỉnh An Giang (vắng mặt); 

Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1972, nơi cư trú: khóm MH, thị trấn ML, 

huyện CM, tỉnh An Giang (vắng mặt);  

Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1976, nơi cư trú: khóm MH, thị trấn ML, 

huyện CM, tỉnh An Giang (vắng mặt);  
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Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1979, nơi cư trú: ấp 3, xã BT, huyện TB, tỉnh 

Đồng Tháp (vắng mặt); 

Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1982, nơi cư trú: ấp TB, xã Tấn Mỹ, huyện 

CM, tỉnh An Giang (vắng mặt). 

NỘI DUNG 

Theo đơn yêu cầu đề ngày 23/6/2024, ông Nguyễn Thạch S yêu cầu Tòa án 

tuyên bố bà Nguyễn TS (là mẹ ruột của ông là người mất năng lực hành vi dân 

sự. Ông S nêu lý do, hiện nay tình hình sức khỏa của bà Sách không tốt, bị tai 

biến, tinh thần không còn minh mẫn, rất hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày, bản 

thân không tự thực hiện vệ sinh cá nhân, phải cần người trợ giúp, trong giao tiếp 

với mọi người xung quanh bà Sách có những hạn chế rất rõ rệt, không còn làm 

chủ được hành vi; ông yêu cầu tuyên bố bà Sách là người bị mất năng lực hành 

vi dân sự. Để ông là người giám hộ cho bà Sách tham gia tố tụng trong vụ án 

“tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

Tại phiên họp, 

- Ông S vẫn giữ nguyên yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn TS “là người 

bị mất năng lực hành vi dân sự”. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CM, tỉnh An Giang, phát biểu:  

Căn cứ Kết luận giám định pháp y số 202/2024/KLGĐ ngày 24/5/2024 của 

Trung tâm pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, kết luận: đối tượng Nguyễn 

TS, sinh năm 1937, nơi cư trú: khóm MH, thị trấn ML, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang; Về y học: hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần, mất trí bệnh mạch máu 

(F01 – ICD10); Về năng lực: hiện tại, đương sự mất khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi. 

Vì vậy, ông S yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn TS là người mất năng 

lực hành vi dân sự là có căn cứ. 

Đề nghị, Hội đồng phiên họp xem xét: Áp dụng Điều 22 Bộ luật Dân sự 

năm 2015; Điều 376, Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Tuyên bố bà Nguyễn TS là người mất năng lực hành vi dân sự. 

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, diễn biến tại phiên họp và phát biểu quan 

điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc giải quyết việc dân sự. 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1] Về thẩm quyền giải quyết: 

Bà Nguyễn TS, sinh năm 1937; địa chỉ: khóm MH, thị trấn ML, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang là“người bị mất năng lực hành vi dân sự”. Vì vậy, Tòa án 

nhân dân huyện CM, tỉnh An Giang thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền theo 

quy định tại các Điều 28, Điều 35, Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 
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[1.2]. Về nội dung: ông Nguyễn Thạch S yêu cầu Tòa án tuyên bố bà 

Nguyễn TS (là mẹ ruột của bà) là người mất năng lực hành vi dân sự. Ông S nêu 

lý do, tuổi già, rất hạn chế trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày bản thân không tự 

thực hiện, phải cần người trợ giúp, trong giao tiếp với mọi người xung quanh có 

những hạn chế rất rõ rệt, không còn điều khiển được hành vi của bản thân; do đó 

ông yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn TS là người bị mất năng lực hành vi dân sự. Để 

ông là người giám hộ cho bà Sách tham gia tố tụng trong vụ án “tranh chấp hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

 [2]. Về căn cứ giải quyết đối với yêu cầu của ông S: Tại phiên họp, ông S 

vẫn giữ nguyên yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Sách “là người bị mất năng lực 

hành vi dân sự”; Ông S hoàn toàn đồng ý với Kết luận giám định pháp y tâm 

thần của cơ quan chuyên môn đã thực hiện. 

Tại Kết luận giám định pháp y số 202/2024/KLGĐ ngày 24/5/2024 của 

Trung tâm pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, kết luận: đối tượng Nguyễn 

TS, sinh năm 1937, nơi cư trú: khóm MH, thị trấn ML, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang; Về y học: hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần, mất trí bệnh mạch máu 

(F01 – ICD10); Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi lực: hiện tại, 

đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Vì vậy, việc ông S yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn TS“là người mất năng lực 

hành vi dân sự” để thực hiện thủ tục cử người giám hộ hợp pháp thực hiện việc 

tranh chấp “hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà 

Nguyễn Thị Đ với  bị đơn là ông Nguyễn Văn G, bà Giang Thị U là có căn cứ, 

phù hợp với Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

[3]. Chi phí tố tụng khác: chi phí cho việc thực hiện giám định tình trạng 

tâm thần đối với bà Sách, ông S đã thanh toán trực tiếp với Trung tâm pháp y 

tâm thần khu vực Tây Nam Bộ nên không đặt ra xem xét. 

[4]. Về lệ phí: Ông Nguyễn Thách S được miễn nộp lệ phí dân sự sơ thẩm 

do ông là người cao tuổi có đơn xin miễn. 

[5]. Quan điểm đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, được chấp 

nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 28, Điều 35, Điều 371, Điều 376 và Điều 378 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015; Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Thạch S. 

Tuyên bố bà Nguyễn TS, sinh năm 1937, nơi cư trú: khóm MH, thị trấn 

ML, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là người mất năng lực hành vi dân sự. 
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Căn cứ tờ trình bày ý kiến ngày 13/6/2024 của ông Nguyễn Văn T, bà 

Nguyễn TL, bà Nguyễn Thị L (Nguyễn Thị M), bà Nguyễn Thị G, ông Nguyễn 

Văn T, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị L chỉ định ông 

Nguyễn Thạch S là người giám hộ cho bà Nguyễn TS. 

2. Về chi phí giám định: Ông Nguyễn Thạch S đã thanh toán với Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, không xem xét. 

3. Về lệ phí: Ông Nguyễn Thách S không phải chịu lệ phí dân sự sơ thẩm 

do ông là người cao tuổi có đơn xin miễn nộp lệ phí. 

Đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn (07) bảy ngày, kể từ ngày 

ra quyết định. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

 

            Nơi nhận: 
- TAND tỉnh An Giang; 

- VKSND H. CM; 

- Chi cục THADS H. CM; 

- Đương sự; 

- Lưu. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

Phạm Văn Dương 


